	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ SỞ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MẪU
BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
Loại báo cáo
: ................................................................................

1. Thông tin chung về cơ sở 

- Tên đơn vị (khai theo giấy phép tiến hành công việc bức xạ): ........................

.............................................................................................................................


- Địa chỉ: .............................................................................................................


- Điện thoại: ................................... 
 Fax: .........................................


- E-mail: …………………………………………………. 


- Người quản lý cơ sở bức xạ: ………………………….     Giới tính: Nam/Nữ

       Điện thoại liên lạc: ……………………………


- Người phụ trách an toàn (bức xạ): ……………………      Giới tính: Nam/Nữ

       Điện thoại liên lạc: ...........................................


- Loại hình hoạt động của cơ sở: ........................................................................
2. Kiểm đếm nguồn phóng xạ 


- Kiểm đếm số lượng nguồn có tại đơn vị:


- Miêu tả cách thức công việc kiểm đếm:


- Sao biên bản kiểm đếm gửi kèm báo cáo:
3. Xác nhận các thông tin liên quan đến nguồn (kiểm kê)

- Người thực hiện việc xác nhận: ..........................................

- Nguồn phóng xạ được xác nhận thông tin đến 31/03/2015 được thống kê vào bảng sau: 
	TT
	Nguồn phóng xạ/thiết bị chứa nguồn
	Số series
	Model
	Hoạt độ còn lại *
	Nhóm nguồn
	Số giấy phép được cấp
	Thời hạn cấp phép (Từ.... đến....)

	A
	Nguồn đang sử dụng
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nguồn đang lưu giữ (không sử dụng)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


* Thời điểm tính hoạt độ còn lại là 31/03/2015
3. Công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
3.1. Về tổ chức nhân sự:

- Tổng số nhân viên bức xạ: .......... người

Trong đó:


+ Nhân viên bức xạ là nữ: ........ người


+ Nhân viên bức xạ là nam: ......... người


+ Nhân viên đã tham gia tập huấn về ATBX cơ bản: ....... người


+ Nhân viên được trang bị liều xạ kế: .......... người


+  Nhân viên được đọc liều xạ kế định kỳ 03 tháng/lần (năm 2014): ........ người 

+  Nhân viên được khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần (năm 2014): ........ người

3.2. Công tác quản lý an ninh nguồn phóng xạ khác

Báo cáo các nội dung sau:

3.2.1. Cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc nhóm A

- Việc thực hiện nội quy kiểm soát người ra vào khu vực này nhằm phát hiện kịp thời việc ra vào trái phép.

- Hoạt động của hệ thống phát hiện, báo động sự tiếp cận trái phép phòng đặt nguồn phóng xạ.

- Tình trạng của các khoá an ninh cho các cửa ra vào phòng đặt nguồn phóng xạ.

- Việc thực hiện nội quy quản lý chìa khoá ra vào phòng đặt nguồn phóng xạ.

- Tình trạng hoạt động của camera quan sát hoặc bố trí người giám sát khu vực kiểm soát an ninh.

- Việc cập nhật hồ sơ quản lý nguồn phóng xạ (trong đó cần nêu rõ địa điểm đặt nguồn phóng xạ; tên đồng vị phóng xạ; hoạt độ phóng xạ và thời điểm xác định hoạt độ phóng xạ của nguồn; kiểu loại nguồn phóng xạ, số xêri; dấu hiệu nhận biết và ảnh chụp nguồn phóng xạ; nhật ký sử dụng nguồn phóng xạ). 

- Việc triển khai nội quy về bảo mật thông tin liên quan đến an ninh nguồn phóng xạ.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ để ứng phó, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép đến nguồn phóng xạ.

- Bố trí nhân viên tin cậy bảo vệ nguồn phóng xạ và người ra vào, làm việc tại khu vực đặt nguồn phóng xạ.

Đối với cơ sở lưu giữ ngồn phóng xạ nhóm A (không sử dụng), thực hiện báo cáo thêm: 

- Quản lý và sử dụng kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ.


- Việc hạn chế khả năng di chuyển nguồn phóng xạ.
2.3.2. Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ thuộc nhóm B


- Việc thực hiện nội quy kiểm soát người ra vào khu vực này nhằm phát hiện kịp thời việc ra vào trái phép.


- Việc cập nhật hồ sơ quản lý nguồn phóng xạ (trong đó cần nêu rõ địa điểm đặt nguồn phóng xạ; tên đồng vị phóng xạ; hoạt độ phóng xạ và thời điểm xác định hoạt độ phóng xạ của nguồn; kiểu loại nguồn phóng xạ, số xêri; dấu hiệu nhận biết và ảnh chụp nguồn phóng xạ; nhật ký sử dụng nguồn phóng xạ).

a) Trường hợp sử dụng nguồn phóng xạ đặt cố định(thực hiện báo cáo thêm): 

- Hiện trạng rào chắn xung quanh khu vực kiểm soát an ninh.


- Hiện trạng lồng bằng kim loại bảo vệ hộp chứa nguồn phóng xạ.

b) Trường hợp nguồn phóng xạ sử dụng di động (thực hiện báo cáo thêm):  


- Hiện trạng rào chắn và bố trí người giám sát liên tục khu vực kiểm soát an ninh trong quá trình tiến hành công việc. 


- Hiện trạng kho bảo đảm an toàn và an ninh tại công trường để cất giữ nguồn phóng xạ trong thời gian không sử dụng.



c) Trường hợp nguồn phóng xạ sử dụng di động trong xạ trị áp sát (thực hiện báo cáo thêm):  


- Hiện trạng rào chắn và bố trí người giám sát liên tục khu vực kiểm soát an ninh trong quá trình tiến hành công việc. 


- Xây dựng kho bảo đảm an toàn và an ninh tại công trường để cất giữ nguồn phóng xạ trong thời gian không sử dụng.


- Hiện trạng kho bảo đảm an toàn và an ninh để cất giữ nguồn phóng xạ khi không sử dụng.


d) Trường hợp lưu giữ nguồn phóng xạ (báo cáo thêm):

- Sử dụng kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ.


- Hiện trạng khóa an ninh cho các cửa ra vào kho lưu giữ nguồn phóng xạ.


- Hiện trạng thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá, được gắn cố định xuống nền nhà hoặc vào tường nhằm hạn chế khả năng di chuyển.

2.3.3. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc nhóm C


- Việc cập nhật hồ sơ quản lý nguồn phóng xạ (trong đó cần nêu rõ địa điểm đặt nguồn phóng xạ; tên đồng vị phóng xạ; hoạt độ phóng xạ và thời điểm xác định hoạt độ phóng xạ của nguồn; kiểu loại nguồn phóng xạ, số xêri; dấu hiệu nhận biết và ảnh chụp nguồn phóng xạ; nhật ký sử dụng nguồn phóng xạ).

a) Đối với việc sử dụng nguồn phóng xạ (báo cáo thêm):


- Hiện trạng hệ thống phát hiện được các hành vi tiếp cận đến nguồn;


- Tổ chức thực hiện quy trình quản lý nguồn phóng xạ khi tháo nguồn ra khỏi vị trí làm việc để bảo dưỡng, sửa chữa.


b) Đối với việc lưu giữ nguồn phóng xạ (báo cáo thêm):

- Hiện trạng bình bảo vệ có khoá, được gắn cố định xuống nền nhà hoặc vào tường để hạn chế khả năng di chuyển;


- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra vào nơi cất giữ bình bảo vệ chứa nguồn phóng xạ.

2.3.4. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ, vận chuyển nguồn phóng xạ thuộc nhóm D


- Việc cập nhật hồ sơ quản lý nguồn phóng xạ (trong đó cần nêu rõ địa điểm đặt nguồn phóng xạ; tên đồng vị phóng xạ; hoạt độ phóng xạ và thời điểm xác định hoạt độ phóng xạ của nguồn; kiểu loại nguồn phóng xạ, số xêri; dấu hiệu nhận biết và ảnh chụp nguồn phóng xạ; nhật ký sử dụng nguồn phóng xạ).
2.4. Thiết bị ghi đo bức xạ


Báo cáo việc trang bị ghi đo bức xạ:

Tổng số thiết bị ghi đo bức xạ hiện có đang sử dụng: ......... thiết bị (được thống kê trong bảng sau):
	TT
	Tên/loại thiết bị
	Model
	Số series
	Dải đo
	Ngày kiểm định
	Tổ chức kiểm định

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


3. Đề xuất, kiến nghị
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................                                                                      
	XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	...., ngày .... tháng ... năm 2015.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)


� Theo quy định tại Quyết định 115/2007QĐ-TTg ngày 23/07/2007: định kỳ vào tháng 5, tháng 11 hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
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